	STT
	ID
	Họ và tên
	Khối
	Lớp
	Vòng
	Điểm

	1
	1226491659
	trần thị mỹ lệ 
	4
	4/7
	15
	4867

	2
	1249833739
	Hồ Lê Mỹ Ngọc 
	4
	4/5
	15
	4753

	3
	1252126924
	Minh Anh 
	4
	4/10
	15
	4730

	4
	1226815651
	lê hải an 
	4
	4/3
	15
	4725

	5
	1250973283
	Phan Thanh Khải 
	4
	4/1
	15
	4679

	6
	1252253929
	Trịnh Tấn Đạt 
	4
	4/3
	15
	4578

	7
	1252227653
	Ngô Hoài Thanh Phi 
	4
	4/3
	15
	4572

	8
	1249833681
	Trịnh Hoàng Yến 
	4
	4/5
	15
	4565

	9
	1250333821
	ĐỖ TRUNG NGHĨA 
	4
	4/5
	15
	4552

	10
	1252220996
	Nguyễn Hoàng Mỹ Ngân 
	4
	4/9
	15
	4485

	11
	1249833473
	Nguyễn Mai Hương 
	4
	4/5
	15
	4470

	12
	1252146558
	Nguyen Duong Viet Duc 
	4
	4/9
	15
	4402

	13
	1251564180
	Nguyễn bảo khoa 
	4
	4/6
	15
	4397

	14
	1252254927
	Lưu Nguyễn Ánh Thảo 
	4
	4/3
	15
	4385

	15
	1252255026
	Võ Thành Đạt 
	4
	4/3
	15
	4355

	16
	1252265860
	nguyễn anh khoa 
	4
	4/6
	15
	4252

	17
	1252227689
	Trần Thị Kim Anh 
	4
	4/3
	15
	4239

	18
	1252358736
	Võ Châu Pha 
	4
	4/7
	15
	4204

	19
	1252255221
	Đặng Lê Xuân Nhi 
	4
	4/3
	15
	4201

	20
	1248187614
	nguyen nhut tien 
	4
	4.9
	15
	4198

	21
	1252255121
	Ngô Hoàng My Huyen 
	4
	4/3
	15
	4190

	22
	1226449164
	Lê Thị Cẩm Tú 
	4
	4/10
	15
	4166

	23
	1227284188
	Đinh Trường Thịnh 
	4
	4/10
	15
	4160

	24
	1251352633
	Vũ Ngọc Quỳnh 
	4
	4/1
	15
	4150


	STT
	ID
	Họ và tên
	Khối
	Lớp
	Vòng
	Điểm

	1
	1248858162
	Nguyễn Trần Thành Lân 
	5
	5/4
	15
	4536

	2
	1250004888
	lai Ngoc Thao Nguyen 
	5
	5/2
	15
	4513

	3
	1224780938
	Nguyễn Ngọc Phương Anh 
	5
	5/2
	15
	4427

	4
	1252126042
	Hoàng Như 
	5
	5/3
	15
	4385

	5
	1250369316
	Nguyễn Thị Thanh Trúc 
	5
	5/4
	15
	4378

	6
	1229160224
	Bùi Thị Quỳnh Trang 
	5
	5/1
	15
	4299

	7
	1252057623
	Vũ Thị Thùy Dương 
	5
	Năm 3
	15
	4234

	8
	1250734729
	Nguyễn Huỳnh Như 
	5
	5/1
	15
	4216


	STT
	ID
	Họ và tên
	Khối
	Lớp
	Vòng
	Điểm

	1
	1249949719
	trần chính cuơng 
	3
	3/9
	15
	4918

	2
	1249887729
	Nguyễn Long Khang 
	3
	3-3
	15
	4913

	3
	1251464204
	Huỳnh Ngọc Huyền 
	3
	 3/10
	15
	4912

	4
	1252234473
	Phan Trung Kien 
	3
	37
	15
	4792

	5
	1250005194
	Trần Phước Cường 
	3
	3/1
	15
	4770

	6
	1250517203
	TRẦN NGUYỄN ĐÔNG UYÊN 
	3
	3/8
	15
	4752

	7
	1250350642
	PHAN THANH MAI 
	3
	3/14
	15
	4719

	8
	1249887326
	Nguyễn Thị Huyền Trang 
	3
	3-2
	15
	4683

	9
	1227044429
	Trinh Thien Y Nhi 
	3
	3/6
	15
	4679

	10
	1250350559
	phạm ngọc khánh Vy 
	3
	3/14
	15
	4665

	11
	1249993664
	Hồ Võ Cường 
	3
	 3/1
	15
	4645

	12
	1249887469
	Huỳnh Phú Thành 
	3
	3-3
	15
	4641

	13
	1250520399
	Nguyễn Thị Thanh Mai 
	3
	3/2
	15
	4639

	14
	1251133395
	vu nhu quynh 
	3
	3/12
	15
	4622

	15
	1252016516
	Nguyen Anh Kiet 
	3
	3/4
	15
	4622

	16
	1242246240
	Tạ Khánh Ly 
	3
	3.13
	15
	4613

	17
	1249950857
	nguyễn thành tài 
	3
	3/8
	15
	4612

	18
	1250401365
	Phan nguyễn Thảo Nguyên 
	3
	3/6
	15
	4586

	19
	1251861715
	Mai Duy Doanh 
	3
	36
	15
	4581

	20
	1250264499
	đặng hoàng ngọc ánh 
	3
	3/4
	15
	4521

	21
	1250328438
	vu gia minh 
	3
	3.6
	15
	4509

	22
	1250910831
	Trinh Thien Y Nhi 
	3
	3/6
	15
	4492

	23
	1250265424
	hồ võ minh hoàng 
	3
	3/5
	15
	4489

	24
	1249515569
	huỳnh hữu quang 
	3
	3/13
	15
	4476

	25
	1250508503
	Nguyễn Thế Min Huy 
	3
	3/3
	15
	4453

	26
	1249817531
	Hải Yến 
	3
	3/4
	15
	4430

	27
	1250265364
	nguyễn đăng khôi 
	3
	3/5
	15
	4399

	28
	1250265120
	Nguyen thanh nhan 
	3
	3/4
	15
	4369

	29
	1249834401
	Đặng Ngọc Quý 
	3
	3/1
	15
	4355

	30
	1250568569
	NGÔ THỊ PHÚC THỊNH 
	3
	3/14
	15
	4343

	31
	1249887196
	Đoàn Việt Thành 
	3
	3-2
	15
	4287

	32
	1250534388
	Hứa Hà Minh Anh 
	3
	3/6
	15
	4201

	33
	1250402863
	Bùi Trần Thanh Hà 
	3
	3/7
	15
	4188

	34
	1250526266
	Nguyễn Thị Minh Thư 
	3
	311
	15
	4170

	35
	1251971245
	Mai Duy Doanh 
	3
	3.6
	15
	4060

	36
	1251938481
	Hoang thị ngọc vân 
	3
	3/12
	15
	3971


